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TRƯỜNG TRUNG CẤP HỒNG HÀ

THỜI KHOÁ BIỂU LỚP TUẦN 17_HỌC KÌ 1_NĂM HỌC 2017 - 2018
Từ ngày 03/07/2017 đến ngày 09/07/2017

Mã lớp Tên lớp Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ
nhật

15ADDB_CSTC_1 15ADDB_Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích
cực_1 Tối

12    
CSNBCC&CSTC

P.108
C.Hoàng (BUỔI:1/7)

CSNBCC&CSTC
P.108

C.Hoàng (BUỔI:2/7)

  
13      
14      
15      
16        
17        

15ADSA_HD2_07 15ADSA,15ADSA-CS_Hóa dược - Dược Lý 2_7 Sáng

1  Hóa dược - Dược Lý
2

P.102
Ds.Tân (BUỔI:8/11)

  
Hóa dược - Dược Lý 2

P.102
Ds.Tân (BUỔI:9/11)

  
2      
3      
4      
5        

15ADSA_KNT_03 15ADSA,15ADSA-CS_Kiểm Nghiệm Thuốc_3 Sáng

1   
Kiểm Nghiệm Thuốc

P.002
Ds.Khiêm (BUỔI:8/11)

    
2       
3       
4       
5        

15ADSA_TVD_08 15ADSA,15ADSA-CS_Thực Vật Dược_8 Sáng

1 Thực vật Dược
P.TH Dược

Ds.Dung (TH)
(BUỔI:6/7)

      
2       
3       
4       
5        

15AMNA_DBAT_08 15AMNA,15AMNA-CS_Phòng bệnh và đảm bảo an toàn
cho trẻ Mầm non_8 Sáng

1  Phòng bệnh và ĐB an
toàn cho trẻ

P.101
Bs.Linh (BUỔI:3/11)

     
2       
3       
4       
5        

15AMNA_VSDD_06 15AMNA,15AMNA-CS_Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ Mầm
non_6 Sáng

1   
VS-DDTMN

P.101
Bs.Thịnh (BUỔI:6/11)

 
VS-DDTMN

P.101
Bs.Thịnh (BUỔI:7/11)

  
2      
3      
4      
5        

15AMNB_GDH2_08 15AMNB_Giáo dục học trẻ Mầm non 2_8 Tối

12 Giáo dục học TMN 2
P.108

C.Phương Anh
(BUỔI:7/7)

      
13       
14       
15       
16        
17        

15AQTA_NVMAR_02 15AQTA,15AQTA-CS_Nghiệp vụ marketing_2 Sáng

1
Nghiệp vụ marketing

P109
C.Hoàng (BUỔI:11/14)

 
Nghiệp vụ marketing

P109
C.Hoàng (BUỔI:12/14)

    
2      
3      
4      
5        
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15AQTA_QTTH_03 15AQTA,15AQTA-CS_Quản trị thương hiệu_3 Sáng 1      Quản trị thương hiệu
P.108

T.Trung (BUỔI:9/9)

 
2       
3       
4       
5        

16ADDA_DL_01 16ADDA,16ADDA-CS_Dược lý_01 Sáng

1  
Dược lý

P.102 (NGHỈ)
Ds.Tân (BUỔI:6/11)

  
Dược lý

P.102 (NGHỈ)
Ds.Tân (BUỔI:6/11)

  
2      
3      
4      
5        

16ADDB_CSBNGK_01 16ADDB_Chăm sóc người bệnh ngoại khoa_1 Tối

12
CSNBNK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
CSNBNK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

  
CSNBNK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
13     
14     
15     
16        
17        

16ADDB_DDCS1_03 16ADDB_Điều dưỡng cơ sở 1_3 Tối

12      Điều dưỡng cơ sở 1
P109

C.Hoàng (TH)
(BUỔI:2/7)

 
13       
14       
15       
16        
17        

16ADSA_BC1_03 16ADSA,16ADSA-CS_Bào Chế 1_3 Sáng

1   
Bào Chế 1

P.102
Ds.Hà (BUỔI:9/11)

Bào Chế 1
P.102

Ds.Hà (BUỔI:10/11)

   
2      
3      
4      
5        

16ADSA_HD1_02 16ADSA,16ADSA-CS_Hóa dược - Dược Lý 1_02 Sáng

1      Dược Lý 1
P.102

Ds.Long (TH)
(BUỔI:6/7)

 
2       
3       
4       
5        

16ADSA_HD2_02 16ADSA,16ADSA-CS_Hóa dược - Dược Lý 2_2 Sáng

1  Hóa dược - Dược Lý
2

P.102
Ds.Tân (BUỔI:8/11)

  
Hóa dược - Dược Lý 2

P.102
Ds.Tân (BUỔI:9/11)

  
2      
3      
4      
5        

16ADSA_TVD_03 16ADSA,16ADSA-CS_Thực Vật Dược_3 Sáng

1 Thực vật Dược
P.TH Dược

Ds.Dung (TH)
(BUỔI:6/7)

      
2       
3       
4       
5        

16ADSB_BC1_02 16ADSB_Bào Chế 1_2 Tối

12
Bào Chế 1

P.101
Ds.Hà (BUỔI:10/11)

 
Bào Chế 1

P.101
Ds.Hà (BUỔI:11/11)

    
13      
14      
15      
16        
17        

16ADSB_HD1_04 16ADSB_Hóa dược - Dược Lý 1_4 Tối 12  Dược Lý 1
P.102

     
13       
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Ds.Long (TH)
(BUỔI:7/7)

14       
15       
16        
17        

16AMNA_DBAT_03 16AMNA,16AMNA-CS_Phòng bệnh và đảm bảo an toàn
cho trẻ Mầm non_3 Sáng

1  Phòng bệnh và ĐB an
toàn cho trẻ

P.101
Bs.Linh (BUỔI:3/11)

     
2       
3       
4       
5        

16AMNA_PPLQMTXQ_01 16AMNA,16AMNA-CS_Phương pháp cho trẻ làm quen
với môi trường xung quanh_1 Sáng

1    PP CT Làm quen môi
trường xung quanh

P.101
ThS.Mai (BUỔI:8/11)

   
2       
3       
4       
5        

16AMNA_PPTOAN_03 16AMNA,16AMNA-CS_Phương pháp cho trẻ làm quen
với Toán_3 Sáng

1      PPCT Làm quen với
Toán
P.101

C.Huyền (BUỔI:8/15)

 
2       
3       
4       
5        

16AMNA_TVVH_04 16AMNA,16AMNA-CS_Tiếng Việt – Văn học_4 Sáng

1
Tiếng việt - văn học

P.101
C.Oanh (BUỔI:4/11)

      
2       
3       
4       
5        

16AMNA_VSDD_04 16AMNA,16AMNA-CS_Vệ sinh - Dinh dưỡng trẻ Mầm
non_4 Sáng

1   
VS-DDTMN

P.101
Bs.Thịnh (BUỔI:6/11)

 
VS-DDTMN

P.101
Bs.Thịnh (BUỔI:7/11)

  
2      
3      
4      
5        

16AMNB_GDH2_03 16AMNB_Giáo dục học trẻ Mầm non 2_3 Tối

12 Giáo dục học TMN 2
P.108

C.Phương Anh
(BUỔI:7/7)

      
13       
14       
15       
16        
17        

16AMNB_SLTE_05 16AMNB_Sinh lý trẻ tuổi Mầm non_5 Tối

12  Sinh lý trẻ tuổi Mầm
non

P107
Bs.Thịnh (BUỔI:4/7)

     
13       
14       
15       
16        
17        

16AMNB_CTGDMN_01 16AMNB_Tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm
non_1 Tối

12    Tổ chức thực hiện CT GD
MN
P107

C.Xuân (BUỔI:2/7)

   
13       
14       
15       
16        
17        

16AECA_STVB_01 16AQTA,16AKTA,CS_Soạn thảo văn bản_1 Sáng 1    Soạn Thảo văn bản
P.106 (PM)

C.Thoa (TH) (BUỔI:2/7)

   
2       
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3       
4       
5        

16AQTA_NVMAR_01 16AQTA,16AQTA-CS_Nghiệp vụ marketing_1 Sáng

1
Nghiệp vụ marketing

P.108
C.Hoàng (BUỔI:11/14)

 
Nghiệp vụ marketing

P.108
C.Hoàng (BUỔI:12/14)

    
2      
3      
4      
5        

16AQTA_QTTH_01 16AQTA,16AQTA-CS_Quản trị thương hiệu_1 Sáng

1      
Quản trị thương hiệu

P.108
T.Trung (BUỔI:9/9)

 
2       
3       
4       
5        

16AYSA_DL_01 16AYSA,16AYSA-CS_Dược lý_01 Sáng

1  
Dược lý

P.102 (NGHỈ)
Ds.Tân (BUỔI:6/11)

  
Dược lý

P.102 (NGHỈ)
Ds.Tân (BUỔI:6/11)

  
2      
3      
4      
5        

16AYSB_BNGK_01 16AYSB_Bệnh Ngoại Khoa_1 Tối

12
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

  
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
13     
14     
15     
16        
17        

16AYSB_KTDD_03 16AYSB_Điều Dưỡng Cơ Bản Và Kỹ Thuật Điều
Dưỡng_3 Tối

12      Điều Dưỡng CB Và KT
Điều Dưỡng

P109
C.Hoàng (TH)

(BUỔI:2/7)

 
13       
14       
15       
16        
17        

16ADSB-VB2_BC2_01 16ADSB-VB2_Bào Chế 2_1 Tối

12 Bào Chế 2
P.TH Dược

Ds.Thái Như (TH)
(BUỔI:3/7)

 Bào Chế 2
P.TH Dược

Ds.Thái Như (TH)
(BUỔI:4/7)

    
13      
14      
15      
16        
17        

16ADSB-VB2_HD2_01 16ADSB-VB2_Hóa dược - Dược Lý 2_1 Tối

12    
Hóa dược - Dược Lý 2

P.101
Ds.Tân (TH) (BUỔI:6/7)

 Hóa dược - Dược Lý 2
P.102

Ds.Tân (TH)
(BUỔI:7/7)

 
13      
14      
15      
16        
17        

16AMNB-VB2_01 16AMNB-VB2_Giáo dục học trẻ mầm non_1 Tối

12 Giáo dục học trẻ mầm
non

P.108
C.Phương Anh

(BUỔI:7/7)

      
13       
14       
15       
16        
17        

16AMNB-VB2_SLTE_01 16AMNB-VB2_Sinh lý trẻ tuổi Mầm non_1 Tối 12  Sinh lý trẻ tuổi Mầm
non
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P107
Bs.Thịnh (BUỔI:4/7)

13       
14       
15       
16        
17        

16AMNB-
VB2_CTGDMN_01

16AMNB-VB2_Tổ chức thực hiện chương trình
GDMN_1 Tối

12    Tổ chức thực hiện chương
trình GDMN

P107
C.Xuân (BUỔI:2/7)

   
13       
14       
15       
16        
17        

16AYSB-VB2_BNGK_01 16AYSB-VB2_Bệnh Ngoại Khoa_1 Tối

12
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

  
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
13     
14     
15     
16        
17        

17ADDB_DDCS1_01 16ADDB_Điều dưỡng cơ sở 1_1 Tối

12      Điều dưỡng cơ sở 1
P109

C.Hoàng (TH)
(BUỔI:2/7)

 
13       
14       
15       
16        
17        

17ADDB_SKMT_01 17ADDB_Sức khỏe - môi trường - vệ sinh - nâng cao sức
khỏe và hành vi con người_1 Tối

12

Sức khỏe - môi trường
- vệ sinh (4h)

P.102
Bs.Ba (BUỔI:4/7)

 

Sức khỏe - môi trường
- vệ sinh (4h)

P.102
Bs.Ba (BUỔI:5/7)

 

Sức khỏe - môi trường
- vệ sinh (4h)

P.102
Bs.Ba (BUỔI:6/7)

  
13     
14     
15     
16     
17     

17ADSA_BC1_02 Bào Chế 1_2 Sáng

1   
Bào Chế 1

P.102
Ds.Hà (BUỔI:9/11)

Bào Chế 1
P.102

Ds.Hà (BUỔI:10/11)

   
2      
3      
4      
5        

17ADSA_DL1_01 17ADSA,17ADSA-CS_Hóa dược - Dược Lý 1_1 Sáng

1      Dược Lý 1
P.102

Ds.Long (TH)
(BUỔI:6/7)

 
2       
3       
4       
5        

17ADSA_HD2_01 17ADSA,17ADSA-CS_Hóa dược - Dược Lý 2_1 Sáng

1  Hóa dược - Dược Lý
2

P.102
Ds.Tân (BUỔI:8/11)

  
Hóa dược - Dược Lý 2

P.102
Ds.Tân (BUỔI:9/11)

  
2      
3      
4      
5        

17ADSA_TVD_01 17ADSA,17ADSA-CS_Thực Vật Dược_1 Sáng

1 Thực vật Dược
P.TH Dược

Ds.Dung (TH)
(BUỔI:6/7)

      
2       
3       
4       
5        

17ADSB_BC1_01 17ADSB_Bào Chế 1_1 Tối 12 Bào Chế 1  Bào Chế 1     
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P.101
Ds.Hà (BUỔI:10/11)

P.101
Ds.Hà (BUỔI:11/11)

13      
14      
15      
16        
17        

17ADSB_DL1_02 17ADSB_Hóa dược - Dược Lý 1_2 Tối

12  Dược Lý 1
P.102

Ds.Long (TH)
(BUỔI:7/7)

     
13       
14       
15       
16        
17        

17AMNA_MTXQ_01 17AMNA,17AMNA-CS_Phương pháp cho trẻ làm quen
với môi trường xung quanh_1 Sáng

1    PP CT Làm quen môi
trường xung quanh

P.101
ThS.Mai (BUỔI:8/11)

   
2       
3       
4       
5        

17AMNA_PPTOAN_02 17AMNA,17AMNA-CS_Phương pháp cho trẻ làm quen
với Toán_2 Sáng

1      PPCT Làm quen với
Toán
P.101

C.Huyền (BUỔI:8/15)

 
2       
3       
4       
5        

17AMNA_PPLQVH_03 17AMNA,CS_Phương pháp cho trẻ làm quen với Văn
học_3 Sáng

1 PPCT làm quen với
Văn học

P.101
ThS.Oanh (BUỔI:4/11)

      
2       
3       
4       
5        

17AMNB_SLTE_02 17AMNB_Sinh lý trẻ tuổi Mầm non_2 Tối

12  Sinh lý trẻ tuổi Mầm
non

P107
Bs.Thịnh (BUỔI:4/7)

     
13       
14       
15       
16        
17        

17AMNB_CTGDMN_01 17AMNB_Tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục Mầm
non_1 Tối

12    Tổ chức thực hiện CT GD
MN
P107

C.Xuân (BUỔI:2/7)

   
13       
14       
15       
16        
17        

17AYSB_BNGK_01 17AYSB_Bệnh Ngoại Khoa_1 Tối

12
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

  
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
13     
14     
15     
16        
17        

17AYSB_KTDD_01 17AYSB_Điều Dưỡng Cơ Bản Và Kỹ Thuật Điều
Dưỡng_1

Tối 12      Điều Dưỡng CB Và KT
Điều Dưỡng

P109
C.Hoàng (TH)

(BUỔI:2/7)

 
13       
14       
15       
16        
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17        

17AYSB_VSPB_01 17AYSB_Vệ Sinh Phòng Bệnh_1 Tối

12
VS Phòng bệnh

P.102
Bs.Ba (BUỔI:4/7)

 
VS Phòng bệnh

P.102
Bs.Ba (BUỔI:5/7)

 
VS Phòng bệnh

P.102
Bs.Ba (BUỔI:6/7)

  
13     
14     
15     
16        
17        

17ADSB-VB2_BC1_01 17ADSB-VB2_Bào Chế 1_1 Tối

12
Bào Chế 1

P.101
Ds.Hà (BUỔI:10/11)

 
Bào Chế 1

P.101
Ds.Hà (BUỔI:11/11)

    
13      
14      
15      
16        
17        

17ADSB-VB2_HD1_01 17ADSB-VB2_Hóa dược - Dược Lý 1_1 Tối

12  Dược Lý 1
P.102

Ds.Long (TH)
(BUỔI:7/7)

     
13       
14       
15       
16        
17        

17AMNB-VB2_SLTE_01 17AMNB-VB2_Sinh lý trẻ tuổi Mầm non_1 Tối

12  Sinh lý trẻ tuổi Mầm
non

P107
Bs.Thịnh (BUỔI:4/7)

     
13       
14       
15       
16        
17        

17AMNB-
VB2_CTGDMN_01

17AMNB-VB2_Tổ chức thực hiện chương trình
GDMN_1 Tối

12    Tổ chức thực hiện chương
trình GDMN

P107
C.Xuân (BUỔI:2/7)

   
13       
14       
15       
16        
17        

17AYSB-VB2_VSPB_01 17AYBS-VB2_Vệ Sinh Phòng Bệnh_1 Tối

12
VS Phòng bệnh

P.102
Bs.Ba (BUỔI:4/7)

 
VS Phòng bệnh

P.102
Bs.Ba (BUỔI:5/7)

 
VS Phòng bệnh

P.102
Bs.Ba (BUỔI:6/7)

  
13     
14     
15     
16        
17        

17AYSB-VB2_BNGK_01 17AYSB-VB2_Bệnh Ngoại Khoa_1 Tối

12
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

  
BNgK

P.102 (NGHỈ)
Bs.Ba (BUỔI:2/11)

 
13     
14     
15     
16        
17        

17AYSB-VB2_KTDD_01 17AYSB-VB2_Điều Dưỡng Cơ Bản Và Kỹ Thuật Điều
Dưỡng_1 Tối

12      Điều Dưỡng CB Và KT
Điều Dưỡng

P109
C.Hoàng (TH)

(BUỔI:2/7)

 
13       
14       
15       
16        
17        
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                       PHÒNG ĐÀO TẠO Tp. Hồ Chí Minh, ngày.......tháng........năm 20.....           
NGƯỜI LẬP BIỂU                           


